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	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
1/4
	S
	1
	GDTT
	 
	Chào cờ
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	141
	Ôn tập về số thập phân
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	 3
	Tập đọc 
	57
	Một vụ đắm tàu
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	 4
	Đạo đức
	29
	Bảo vệ cái đúng, cái tốt (T.2)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Khoa học
	57
	Sự sinh sản của ếch
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T(BS)
	
	Luyện toán
	Soi bài
	Máy tính, tivi

	
	
	7
	Thể dục
	57
	Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	Ba
2/4
	S
	1
	Tiếng Anh 
	57
	Unit 17: What would you like to eat? ( Lesson1)
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	142
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	Chính tả
	29
	(Nhớ - viết)  Đất nước
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	LTVC
	57
	Ôn tập về dấu câu 
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Lịch sử
	29
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	TV(BS)
	
	Luyện Tiếng Việt
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	Thể dục
	58
	Ném bóng - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	
	
	
	

	Tư
3/4
	S
	1
	Toán 
	143
	Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích 
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Âm nhạc
	29
	Ôn TĐN số 7 và số 8. Nghe nhạc: Bài hát Mái trường mến yêu
	 
	 

	
	
	3
	Kể chuyện
	29
	Lớp trưởng lớp tôi
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi.

	
	
	4
	Tập đọc 
	58
	Con gái
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Kĩ thuật
	29
	Lắp máy bay trực thăng (T.3)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T(BS)
	 
	Luyện toán
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	TH(TV)
	 
	Ôn tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	8
	 
	
	
	
	

	Năm
4/4
	S
	1
	Tiếng Anh 
	58
	Unit 17: What would you like to eat? ( Lesson 2)
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	144
	Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (TT)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	TLV
	57
	Tập viết đoạn đối thoại
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	LTVC
	58
	Ôn tập về dấu câu 
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Địa lí
	29
	Châu Đại Dương và châu Nam Cực
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	TV(BS)
	 
	Luyện Tiếng Việt
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	GDTT
	 
	Sinh hoạt lớp
	 
	

	
	
	8
	 
	
	
	 
	

	Sáu
5/4
	S
	1
	Toán
	145
	Ôn tập về đo thời gian
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	29
	Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (Tiết 1)
	 
	

	
	
	3
	TLV
	58
	Trả bài văn tả cây cối
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	58
	Sự sinh sản và nuôi con của chim
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
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	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 




	

